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1. Hỏi: Tại điểm b khoản 1 Điều 125 quy định về tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính: “Để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội”. Vậy trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động xây dựng thì có được áp dụng biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không? Trường hợp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền tạm giữ không có mặt thì làm thế nào để các thành viên tổ công tác có thể tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đảm bảo đúng luật và ngăn chặn kịp thời?
Trả lời:

Khoản 1 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) quy định việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính chỉ được áp dụng trong các trường hợp thật cần thiết sau đây: 

- Để xác minh tình tiết mà nếu không tạm giữ thì không có căn cứ ra quyết định xử phạt. Trường hợp tạm giữ để định giá tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt thì áp dụng quy định của khoản 3 Điều 60 của Luật này;

- Để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hành chính mà nếu không tạm giữ thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội;

- Để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều này.
Liên quan đến nội dung này, khoản 3 Điều 6 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP) quy định: “…Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt mà cá nhân, tổ chức không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền xử phạt, vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm đó, thì người có thẩm quyền xử phạt phải áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phù hợp để chấm dứt hành vi vi phạm…”
Như vậy, nếu tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nếu thuộc các trường hợp nêu trên thì người có thẩm quyền có thể tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Khi áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định tại các điều từ 120 đến 132 của Luật XLVPHC.


Tại mẫu biên bản số 01 (Biên bản vi phạm hành chính) ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP có nội dung về áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giữ tang vật … (mục 9, 10). Như vậy, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính có thể ghi nhận nội dung tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính vào biên bản.


Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Chương II Phần thứ hai của Luật này thì có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (khoản 3 Điều 125 của Luật XLVPHC).


Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề được tính từ thời điểm tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ thực tế (Khoản 8 Điều 125 Luật XLVPHC).


2. Hỏi: Khoản 8 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định: “Xử phạt đối với hành vi đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 điều này mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm …”. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính bị lập biên bản vi phạm hành chính lần đầu nhưng chưa ra quyết định xử phạt và mức phạt thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nhưng tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính lần 2 với mức xử phạt lần 2 vẫn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, tổng số tiền phạt lần 1 và lần 2 vượt mức tiền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng)  thì thẩm quyền xử phạt trong trường hợp này thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hay vượt thẩm quyền? Quyết định xử phạt sẽ như thế nào?

Trả lời: 

Điều 3 Luật XLVPHC quy định về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”. Khoản 3 Điều 6 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định: “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt mà cá nhân, tổ chức không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền xử phạt, vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm đó, thì người có thẩm quyền xử phạt phải áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính phù hợp để chấm dứt hành vi vi phạm. Khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi đó, người có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng thêm tình tiết tăng nặng quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính hoặc xử phạt đối với hành vi không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền xử phạt và xử phạt đối với hành vi vi phạm đã lập biên bản nhưng chưa ra quyết định xử phạt”.
Như vậy, trong trường hợp này thì cần áp dụng các quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP như đã viện dẫn trên đây, tức là chỉ xử phạt đối với 01 hành vi chứ không phải là 02 hành vi; đồng thời, áp dụng các quy định có liên quan của khoản 3 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nêu trên.
3. Hỏi: Các hành vi vi phạm hành chính đã xảy ra từ lâu (có thể đã được phát hiện nhưng không lập biên bản vi phạm hành chính, tính đến nay đã hết thời hiệu xử lý vi phạm) thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được thực hiện như thế nào? Việc áp dụng độc lập biện pháp khắc phục hậu quả có lập biên bản vi phạm hành chính hay không?
Trả lời:
Điểm a khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC quy định: “Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật”. 

Khoản 1 Điều 58 Luật XLVPHC quy định: “Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm”.

Biên bản vi phạm hành chính là căn cứ quan trọng để người thẩm quyền xác định hành vi vi phạm, xác định hành vi vi phạm đó có được Chính phủ quy định biện pháp khắc phục hậu quả không, sau đó, xem xét, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật XLVPHC: Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản).

Tại mục 02 của Mẫu biên bản vi phạm hành chính ghi rõ ngày, tháng, năm và địa điểm xảy ra vi phạm … (có hướng dẫn rõ ở mẫu). Sau đó, thực hiện xác minh theo Điều 59 của Luật XLVPHC.

Như vậy, trong trường hợp không có bất cứ văn bản nào thể hiện về sự phát hiện hành vi vi phạm hành chính thì không đủ cơ sở để cho rằng hành vi vi phạm đã bị phát hiện để tính thời hiệu xử lý vi phạm hành chính (ví dụ: Kết luận thanh tra, Biên bản làm việc, văn bản dừng thi công công trình …).

Tại khoản 2 Điều 28 và Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định trong một số trường hợp, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
Để xác định hành vi vi phạm hành chính đảm bảo căn cứ cho việc ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời đảm bảo nội dung cần có theo mẫu quyết định số 13 áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính thì và theo các nội dung nêu trên thì việc ban hành quyết định áp dụng độc lập biện pháp khắc phục hậu quả cũng cần căn cứ biên bản vi phạm hành chính.

4. Hỏi: Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Vậy trong thời hạn 07 ngày đó mà trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì được xác định như thế nào?
Trả lời:

Điều 8 Luật XLVPHC quy định: Cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự, trừ trường hợp trong Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc. Thời gian ban đêm được tính từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau.
Khoản 5 Điều 148 Bộ Luật dân sự năm 2015: Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó. Như vậy, trong trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì áp dụng quy định của khoản 5 Điều 148 Bộ Luật dân sự nêu trên.
5. Hỏi: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành bằng hình thức phạt tiền được xác định như thế nào?
Trả lời:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 52 Luật XLVPHC quy định: “1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ 38 đến 51 của Luật này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân và được xác định theo tỉ lệ phần trăm quy định tại Luật này đối với chức danh đó.

….

2. Thẩm quyền phạt tiền quy định tại khoản 1 Điều này được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể”.
Như vậy, thẩm quyền phạt tiền được xác định theo mức tối đa của khung tiền phạt chứ không phụ thuộc vào mức phạt tiền cụ thể đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể.

Ví dụ: Cá nhân có hành vi vi phạm điểm d khoản 4 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Hành vi này được xác định thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mức phạt tiền đối với hành vi này là từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Điều 66 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định Trưởng công an cấp huyện có quyền xử phạt đến 8 triệu đồng trong lĩnh vực này. Giám đốc Công an tỉnh có quyền phạt đến 20 triệu đồng.

Điều 67 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền xử phạt tương đương với Giám đốc Công an tỉnh.

Như vậy, căn cứ khoản 2 Điều 52 Luật XLVPHC, trong trường hợp này khung tiền phạt tối đa là 10 triệu đồng, trong khi đó, thẩm quyền của Trưởng công an cấp huyện là đến 8 triệu đồng nên Trưởng công an cấp huyện không có thẩm quyền xử phạt trong trường hợp này.

6. Hỏi: Trường hợp người có thẩm quyền đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền. Tuy nhiên, do có hoàn cảnh khó khăn nên người bị xử phạt không có khả năng chấp hành quyết định xử phạt thì giải quyết thế nào?
Trả lời:

Trường hợp này, người có thẩm quyền có thể xem xét việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền hoặc giảm, miễn tiền phạt theo quy định tại Điều 76, Điều 77 Luật XLVPHC.

7. Hỏi: Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xử lý bán đấu giá theo quy định tại Điều 82 Luật XLVPHC, nhưng giá trị tang vật, phương tiện sau khi bán đấu giá không bù đắp được các chi phí như lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì làm thế nào?
Trả lời:

Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định: “Trường hợp tang vật, phương tiện không bán đấu giá được hoặc đã được bán đấu giá nhưng số tiền thu được không đủ để thanh toán các chi phí quy định tại Khoản 4 Điều 82 của Luật Xử lý vi phạm hành chính, thì đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước”.
8. Hỏi: Người có thẩm quyền (cấp trưởng) đã giao cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, trong thời hạn giao cho cấp phó, cấp trưởng có chấm dứt việc giao quyền được không?
Trả lời:

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP  thì cấp trưởng có thể chấm dứt việc giao quyền cho cấp phó, việc chấm dứt giao quyền phải được thể hiện bằng quyết định.

9. Hỏi: Trường hợp người có hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu mà người đó không có mặt tại địa phương thì có xử phạt được cha, mẹ của người vi phạm đó hay không?
Trả lời:

Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC quy định: “Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định”. Như vậy, trường hợp cha mẹ của người vi phạm không có hành vi vi phạm theo quy định của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP thì không bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP nêu trên./.
(Còn một số câu hỏi khác Sở Tư pháp đang tiếp tục nghiên cứu để giải đáp)
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